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東海
とうかい

地震
じしん

に備えて
そな

 

東海
とうかい

地震
じ し ん

は震源域
しんげんいき

が静岡県
しずおかけん

直下
ちょっか

でマグニチュー

ド８、震度
し ん ど

６強か
き ょ う

ら７の大地震
だいじしん

になり激しい
はげ

揺れ
ゆ

が 1分
ぷん

続く
つづ

ほか、地域
ちいき

によっては液状化
えきじょうか

や津波
つなみ

の

発生
はっせい

も予想
よそう

されています。東海
とうかい

地震
じしん

による人的
     じんてき

被害
ひがい

、建物
たてもの

倒壊
とうかい

などは、避ける
さ

ことはできないと

考
かんが

えられています。災害
さいがい

による被害
ひがい

を少し
すこ

でも

減らす
へ

ため、必要
ひつよう

な備え
そな

をしておきましょう。 

 

 

 

 

日頃
ひ ご ろ

の対策
たいさく

 

（１） 地震
じしん

がおきたときの家族
かぞく

一人
ひとり

ひとりの

役割
やくわり

を決めて
き

おく。 

 

（２） 一人
ひ と り

1日
にち

2～3リットル
り っ と る

の水
みず

を 3日分
か ぶ ん

と

食糧
しょくりょう

7日分
か ぶ ん

を確保
か く ほ

しておく。 

 

（３） リュック
り ゅ っ く

に必要
ひつよう

な物
もの

を入れて
い

、家族
かぞく

全員
ぜんいん

が

知って
し

いる場所
ばしょ

に置く
お

。 

 

（４） 家
いえ

の中
なか

の危険
き け ん

な所
ところ

をチェックし、必要
ひつよう

で

あれば修理
しゅうり

や補強
ほきょう

をする。 

 

（５） たんすや食器
しょっき

戸棚
と だ な

などの配置
は い ち

や転倒
てんとう

防止
ぼ う し

、

落下
らっか

防止策
ぼうしさく

を考える
かんが

。 

 

（６）災害時
さいがいじ

の連絡
れんらく

方法
ほうほう

や避難
ひなん

場所
ばしょ

の確認
かくにん

をする。 
 
 

【非常
ひじょう

持ち出し品
も   だ  ひ ん

 リスト】 

※貴重品
きちょうひん

（パスポート、身分
み ぶ ん

証明書
しょうめいしょ

のコピー、預金
よ き ん

通帳
つうちょう

、印鑑
いんかん

） 

 

※3日分
か ぶ ん

の水
みず

、7日分
か ぶ ん

の食糧
しょくりょう

  

 

※現金
げんきん

（10円
えん

硬貨
こ う か

は公衆
こうしゅう

電話
で ん わ

に便利
べ ん り

） 

Chuẩn bị khi có động đất Tokai (Tokai 
jishin) 

Nguồn gốc phát sinh Tokai jishin thì nằm ở 

Magunichuhdo 8 dưới lòng đất của Tỉnh Shizuoka, 

đã có dự đoán là sẽ có động đất lớn từ độ 6 ~ 

7,sẽ có chấn động dữ dội kéo dài khoảng 1 

phút,và tuỳ theo từng khu vực ,nơi thì có nham 

thạch trào ra,nơi thì có sóng biển dâng lên.Nếu 

có Tokai jishin thì việc thiệt hại về người và của là 

điều không thể tránh được. Để giảm được về 

thiệt hại về dù chỉ là chút ít,hãy chuẩn bị trước 

những điều cần thiết.  

 

Biện pháp đối phó thường ngày 
(1) Quyết định sẳn vai trò của từng ngườI trong 

gia đình khi có xảy ra động đất. 

 

(2) Chuẩn bị và bảo quản cẩn thận cho mỗi người  

nước uống 3 ngày (1 người 1ngày 2~ 3lít) và  

thức ăn thì 7 ngày.  

(3) Để tất cả những gì cần thiết vào balô và đặt ở 

nơi mà mọi người trong nhà đều biết. 

 

(4) Hãy kiểm tra những nơi nguy hiểm trong nhà 

nếu thấy cần thiết thì hãy tu bổ và sửa chữa. 

 

(5) Hãy nghĩ cách bố trí tủ,tủ kệ đựng dụng cụ 

bếp,phòng ngừa sự đổ ngã và rơi từ trên cao 

xuống. 

(6) Hãy xác định sẵn những cách liên lạc,nơi lánh 

nạn khi xảy ra động đất.  

 

【Những thứ cần phải mang theo trong lúc 
khẩn cấp】 
※Những đồ quý giá (Hộ chiếu,coppy của giấy 

chứng nhận đăng ký người nước ngoài,sổ 

ngân hàng, con dấu (Inkan)).  

※Nước uống dùng cho 3 ngày, thức ăn 7 ngày. 

※Tiền mặt (đồng 10 yên rất tiện cho điện thoaị 

công cộng). 
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※軍手
ぐ ん て

、下着類
したぎるい

、タオル、ティッシュ、常備薬
じょうびやく

、

マッチ、ライター、ローソク、乾電池
かんでんち

、けなどに

近づかない。 

 

○警戒
けいかい

宣言
せんげん

がだされたら 

東海
とうかい

地震
じしん

が起きそう
お

だという結論
けつろん

がでると、内閣
ないかく

総理
そうり

大臣
だいじん

が警戒
けいかい

宣言
せんげん

を発令
はつれい

します。警戒
けいかい

宣言
せんげん

が

発令
はつれい

されると、テレビ、ラジオ、広報
こうほう

無線
むせん

、半鐘
はんしょう

、広報車
こうほうしゃ

などで地震
じ し ん

予知
よ ち

情報
じょうほう

を伝えます
つた

。広報
こうほう

無線
むせん

では音声
おんせい

及び
およ

サイレンの繰り返し
く   かえ

でお知
し

ら

せします。 

 

 

 

○地震
じしん

の揺れ
ゆ

を感じたら
かん

 

１．家
いえ

の中
なか

にいるとき 

①身体
からだ

の保護
ほご

：倒れやすい
たお

家具
かぐ

等
など

から離れて
はな

机
つくえ

や

テーブルの下
した

にもぐり頭部
とうぶ

を守る
まも

。（あわてて

建物
たてもの

から飛び出る
と  で  

とかえって危険
き け ん

な場合
ば あ い

があり

ます。） 

 

②火
ひ

の始末
しまつ

：揺れがお
ゆ

さまったら、すぐに使用中
しようちゅう

のガス、ガスコンロの火
ひ

を消し
け

、元栓
もとせん

を締める
し

。 
 

③非常口
ひじょうぐち

の確保
かくほ

：脱出
だっしゅつ

できるようドアを開ける
あ

。 
 

④避難
ひなん

するとき：最小限
さいしょうげん

の持ち物
も もの

を持って
も

、徒歩
とほ

で避難
ひ な ん

する。 
 

⑤正しい
た だ

情報
じょうほう

をつかむ：テレビ・ラジオから正確
せいかく

な情報
じょうほう

をつかみ冷静
れいせい

に行動
こうどう

する。 
 

２．外
そと

にいるとき 

①周りの建物からの落下物に注意し、かばん等を

頭にのせ、安全な場所に避難する。 

 

②狭い
せま

路地
ろじ

、高い
たか

建物
たてもの

、ブロック塀
         べい

、川淵
かわふち

 、が 

※Găng tay, đồ lót,khăn,khăn giấy.Thuốc uống, 
diêm,bật lửa,đèn cầy,pin, đènpin,radio cầm 
tay,nón bảo hiểm,mền,..v..v 
 

○Khi có những tuyên bố quan trọng 
Khi có kết luận là Tokai jishin sắp xảy ra thì Thủ 

tướng sẽ tuyên bố những điều quan trọng.Khi có 

những tuyên bố quan trọng thì những thông tin 

dự đoán về động đất sẽ đươc truyền qua các hệ 

thống truyền tin truyền hình:tivi,radio,thông tin vô 

tuyến..v..v… Trên hệ thống thông tin vô tuyến 

những thông báo,tiếng còi sẽ được lập đi lập lại. 

 

 

○Khi cảm thấy sự rung chuyển của 
động đất 
 
1. Khi ở trong nhà 
○1  Bảo vệ bản thân: Tránh xa những đồ vật dễ đổ 

ngã,núp xuống dưới gầm bàn và bảo vệ đầu 

cổ.(Hoảng hốt ,vội vàng chạy ra khỏi nhà có khi 

lạị nguy hiểm). 

 

②  Về nguồn lửa: Khi sự rung chuyển giảm 

xuống,thì lập tức tắt gas đang sử dụng và khoá 

nguồn gas. 

③ Luôn chuẩn bị cửa thoát hiểm: Mở sẳn cửa - 

cửa mà có thể chạy thoát ra ngoài. 

④ Lúc lánh nạn:Mang thật ít đồ và đi bộ,chạy bộ. 

⑤ Nắm bắt thông tin chính xác: Phải nghe tin 

chính xác từ tivi,radio,bình tĩnh hành động. 

 

 

 

2. Lúc đang ở ngoài đường 
○1  Chú ý những đồ vật rơi xuống từ các toà nhà 

xung quanh,lấy cặp,giỏ…che lấy đầu,và lánh vào 

nơi an toàn. 

② Không nên chạy đến gần những nơi đường  
hẹp,toà nhà cao tầng,bờ sông,… 
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けなどに近づかない。 

 

３．自動車
じどうしゃ

を運転中
うんてんちゅう

のとき 

①速度
そくど

を落とし
お

、道路
どうろ

の左側
ひだりがわ

か空き地
あきち

に停車
ていしゃ

し、

エンジンを止める
と

。 

②カーラジオで情報
じょうほう

を聞き
き

、避難
ひなん

するときは、エ

ンジンキーをつけたまま、ドアロックをせず避難
ひなん

する。 

 

 

○津波
つなみ

や山
やま

・崖
がけ

崩れ
くず

が心配
しんぱい

な地域
ちいき

 
東海
とうかい

地震
じしん

では、駿河湾
するがわん

から遠州灘
えんしゅうなだ

にかけての沿岸
えんがん

地域
ちいき

で数ｍ
すう

から１０ｍの津波
つなみ

に襲われ
おそ

、県下
けんか

ほぼ

全域
ぜんいき

で、山
やま

崩れ
くず

やがけ崩れ
くず

が発生
はっせい

します。 

 

 

※津波
つなみ

や浸水
しんすい

の危険
きけん

があるところは、海岸
かいがん

付近
ふきん

の

標高
ひょうこう

の低い
ひく

場所
ばしょ

や漁港
ぎょこう

、港湾
こうわん

施設
しせつ

です。 

 

 

東海
とうかい

地震
じしん

では、地震
じしん

発生後
はっせいご

5
５

分
ふん

くらいで津波
つなみ

の

第 1波
だい  ぱ

が到達
とうたつ

すると予想
よそう

されています。その後
ご

、

第２波
だい  は

、第３波
だい  は

と続き
つづ

、少なくとも 12時間
じ か ん

は警戒
けいかい

が必要
ひつよう

です。津波
つ な み

がきたら、津波
つ な み

の浸水
しんすい

の危険
き け ん

の

ない地域
ち い き

や耐震性
たいしんせい

のある建物
たてもの

３階
  かい

以上
いじょう

の部分
ぶ ぶ ん

へ

避難
ひ な ん

してください。 

 

 

※山
やま

・がけ崩れ
くず

の危険
きけん

があるところは、高さ
たか

５ｍ

以上
いじょう

で、斜面
しゃめん

の傾斜角
けいしゃかく

が 30度
ど

以上
いじょう

あるがけの下
した

や

地すべり
じ

防止
ぼ う し

区域
く い き

に指定
し て い

されている場所
ば し ょ

です。 

 

これらの地域
ちいき

に住んで
す

いたり、居合わせた
い  あ

ときに、

立って
 た

いられないほどの強い
つよ

揺れ
 ゆ

に襲われたら
おそ

、

直ち
ただ

に安全
あんぜん

な場所
ばしょ

へ避難
ひなん

してください。また、

警戒
けいかい

宣言
せんげん

が出されたら
だ

、予め
あらかじ

指定
してい

された避難地
ひなんち

へ

避難
ひなん

してください。 

 
 

 
 
3. Lúc đang lái xe 

 
○1  Giảm tốc độ,dừng xe vào khoảng đất trống ở 

lề bên trái và tắt máy xe. 

② Nghe tin tức ở radio trên xe,khi chạy bộ để 

lánh nạn thì phải để nguyên chìa khoá,và không 

khoá cửa xe. 

 
 

○Những khu vực có sự lo lắng về Sóng 
dâng,Núi-Vách núi sụp lở 
Khi xảy ra Tokai jishin thì:Dọc bờ biển từ Suruga 

wan đến Enshuhnada sẽ có sóng biển  cao 

khoảng 10m,hầu hết các vùng núi của Tỉnh cũng 

sẽ có sự sụp lở vách núi. 

※Những nơi có nguy hiểm khi nước biển và sóng 

dâng là những vùng thấp gần bờ biển,những 

cảng cá,những cơ quan của cảng.  
 

Theo dự đoán khi xảy ra Tokai jishin,khoảng 5 

phút sau thì sẽ đợt sóng thứ 1 ập đến.Sau đó thì  

đợt 2,3 sẽ tiếp tục ập đến,ít nhất thì cần phải cẩn 

thận đề phòng trong khoảng 12 tiếng đồng hồ.Khi  

có sóng biển dâng lên,hãy lánh nạn đến những 

nơi không có nguy cơ ngập nước,và tầng 3 trở  

lên của những toà nhà chịu được sự rung chuyển 

khi động đất. 

※ Những nơi có nguy cơ núi sụp và vách núi 

lở,là những vách núi cao trên 5m,mặt nghiêng và 

độ nghiêng trên 30 độ,và phía bên dưới được ghi 

là khu vực có phòng chống đất sụp lở. 

Nếu nơi cư trú không thể chịu nổi khi có chấn 

động mạnh thì hãy lánh nạn đến nơi an toàn 

trước.Và khi có những tuyên bố quan trọng, hãy 

lánh nạn đến những nơi đã được chỉ định rõ. 
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○地震
じしん

災害
さいがい

後
ご

の私たち
わたし

の生活
せいかつ

はどうなるの？ 

少なく
すく

とも数日間
すうじつかん

は交通
こうつう

が断たれ
た

、電気
でんき

、ガス、

水道
すいどう

などが使えない
つか

ことを覚悟
かくご

しましょう。道路
どうろ

や港
みなと

は相当
そうとう

期間
きかん

使えません
つか

し、地域外
ちいきがい

からの

救援
きゅうえん

は期待
きたい

できません。３日分
  かぶん

の飲料水
いんりょうすい

と

７日分
   かぶん

の食料
しょくりょう

の蓄え
たくわ

をしておきましょう。 

 

○緊急
きんきゅう

の電話
で ん わ

と災害用
さいがいよう

伝言
でんごん

ダイヤル
だ い や る

 

( 電話
で ん わ

番号
ばんごう

は １７１ ) 

災害
さいがい

が発生
はっせい

すると、被災地
ひ さ い ち

への電話
で ん わ

がかかりにく

くなります。そのようなとき、｢災害用
さいがいよう

伝言
でんごん

ダイ

ヤル｣をご利用
  りよう

ください。被災地
ひ さ い ち

にいる人
ひと

が録音
ろくおん

した安否
あんぴ

などに関する
かんする

情報
じょうほう

を、他
ほか

の地域
ちいき

にいる人
ひと

が聞ける
き

、声
こえ

の伝言板
でんごんばん

です。被災地
ひさいち

にいる人
ひと

へメ

ッセージを送る
おく

こともできます。ＮＴＴが災害用
さいがいよう

伝言
でんごん

ダイヤルサービスを始める
はじ

ときは、テレビや

ラジオでお知らせ
   し

します。 
 

※利用
りよう

できる電話
でんわ

・・・一般
いっぱん

電話
で ん わ

、公衆
こうしゅう

電話
で ん わ

 

携帯
けいたい

電話
で ん わ

、PHS（一部
いちぶ

業者
ぎょうしゃ

を除く
のぞ

） 

 
 

①録音
ろくおん

の方法
ほうほう

 

※１７１へダイヤルし、１を押す
お

。 
※自分

じぶん

の電話
でんわ

番号
ばんごう

を市外
しがい

局番
きょくばん

からダイヤルする。

次
つぎ

に１を押し
お

、＃を押す
お

。 
※メッセージを残し

のこ

、９を押し
お

、＃を押す
お

。 
 

②再生
さいせい

の方法
ほうほう

 

※１７１へダイヤルし、２を押す
お

。 

※被災地
ひさいち

に住んで
す

いる人
ひと

の電話
でんわ

番号
ばんごう

を市外
しがい

局番
きょくばん

からダイヤルする。１を押し
お

、＃を押す
お

。 

 
 
 

 

○Nếu có thiên tai động đất thì cuộc 
sống của chúng ta sẽ ra sao ? 
Hãy chuẩn bị sẳn tinh thần là:1 vài ngày giao 

thông sẽ bị tắc nghẽn,điện,gaz,nước sẽ không sử 

dụng được.Trong thời gian này,đường xá , cảng 

sẽ không thể sử dụng nên không thể trông đợi sự 

viên trợ từ các nơi khác.Cho nên hãy dự trử sẳn 

sàng3 ngày nước uống và 7 ngày thực phẩm.  

○Điên thoại khẩn cấp,và truyền tin 
khi có thiên tai xảy ra.  

(Số điện thoại  171) 
Khi xảy ra thiên tai,thì điện thoaj đến những nơi 
bị thiên tai sẽ rất khó.Trong trường hợp này thì 
hãy sử dụng ”Truyền tin dùng khi có thiên tai,tai 
hoạ”.Là bản truyền tin bằng âm thanh: Những 
người của vùng khác nghe được những 
thu,phát các thông tin về sự an nguy của những 

người ở nơi bị nạn.Và cũng có thể nhắn tin cho 

người ở vùng bị nạn.Tivi và Radio sẽ thông báo 

khi NTT phục vụ nào hệ thống Truyền tin dùng khi 

có thiên tai.  

※Những điện thoại có thế sử dụng được... Điện 

thoại thông dụng, đt công cộng, đt cầm tay,PHS. 

 

○1 Cách thu âm 

※Nhấn (Quay)171,nhấn số 1. 

※Nhấn số điện thoại của chính mình,từ mã số 

thành phố,nhấn số 1,nhấn＃. 

※Nhắn tin vào,nhấn số 9,nhấn＃.  

 

○2 Cách nghe 

※Nhấn 171,nhấn số 2. 

※Nhấn số điện thoại của người ở vùng bị 

nạn.Nhấn số 1,nhấn＃. 
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○災害時
さいがいじ

の医療
いりょう

救護
きゅうご

体制
たいせい

 

医療
いりょう

救護所
きゅうごしょ

 （静岡
しずおか

地域
ちいき

） 

【中央
ちゅうおう

】 

青葉
あおば

小学校
しょうがっこう

     追手町
おうてまち

4-16 

安西
あんざい

小学校
 しょうがっこう

     安西
あんざい

１丁目
ちょうめ

96-3 

一番
いちばん

町
ちょう

小学校
  しょうがっこう

   一番
いちばん

町
ちょう

50 

駒形
こまがた

小学校
 しょうがっこう

     南
みなみ

安倍
  あべ

２丁目
ちょうめ

1-1 

三番町
さんばんちょう

小学校
  しょうがっこう

   新富
しんとみ

町
ちょう

１丁目
ちょうめ

23-1 

城内
じょうない

小学校
 しょうがっこう

     城内
じょうない

町
ちょう

7-9 

新
しん

通
とおり

小学校
  しょうがっこう

    駒形
こまがた

通
とおり

２丁目
ちょうめ

4-47 

田町
たまち

小学校
しょうがっこう

      田町
たまち

５丁目
ちょうめ

70 

伝馬
てんま

町
ちょう

小学校
  しょうがっこう

   伝馬町
てんまちょう

14-2 

【長田
おさだ

】 

長田
おさだ

北
きた

小学校
 しょうがっこう

    向
むこう

敷地
  しきじ

890 

長田
おさだ

西
にし

小学校
 しょうがっこう

    丸
まり

子
こ

６丁目
ちょうめ

15-65 

長田
おさだ

南
みなみ

小学校
  しょうがっこう

   広野
ひろの

４丁目
ちょうめ

7-1 

長田
おさだ

東
ひがし

小学校
  しょうがっこう

   東
ひがし

新田
  しんでん

３丁目
ちょうめ

10-1 

 

川原
かわはら

小学校
 しょうがっこう

      下
しも

川原
かわはら

４丁目
ちょうめ

14-1 

 
 
 

○Chế độ Cứu hộ y tế khi có thiên tai 
 
Sở Cứu hộ y tế (Khu vực Shizuoka) 
 

【Chuuou】 
Aoba Shougakkou …Outemachi 4-16 
 
Anzai Shougakkou…Anzai 1 Choume 96-3 
 
Ichibanchou Shougakkou…Ichibanchou 50 
 
Komagata Shougakkou…Minami Abe  

2 Choume 1-1 
 
Sambanchou Shougakkou...Shintomichou 

1 Choume 23-1 
Jounai Shougakkou...Jounaichou 7-9 
 
Shintori Shougakkou...Komagatatoori  

2 Choume 4-47 
 
Tamachi Shogakkou...Tamachi 5 Choume 70 
 
Tenmachou Shougakkou...Tenmachou 14-2 
 
【Osada】 
OsadaKita Shougakkou...Mukou Shikiji 890 
 
OsadaNishi Shougakkou...Mariko  

6 Choume 15-65 
OsadaMinami Shougakkou...Hirono  

4 Choume 7-1 
 
OsadaHigashi Shougakkou...Higashi Shinden 

3 Choume 10-1 
 
Kawahara Shougakkou...Shimo Kawahara 

4 Choume 14-1 
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【北部
ほくぶ

】 

賎
あさ

機
ばた

中
なか

小学校
  しょうがっこう

    牛
うし

妻
づま

2095-2 

賎
あさ

機
ばた

南
 みなみ

小学校
   しょうがっこう

  松
まつ

富
とみ

３丁目
ちょうめ

1-46 

足
あし

久保
くぼ

小学校
しょうがっこう

     足
あし

久保
くぼ

奥
おく

組
くみ

741-1 

安倍
あべ

口
ぐち

小学校
  しょうがっこう

    安倍
あべ

口
ぐち

新田
 しんでん

50 

井
いの

宮
 みや

小学校
  しょうがっこう

     平和
へいわ

１丁目
ちょうめ

7-1 

井
いの

宮
 みや

北
  きた

小学校
   しょうがっこう

  上
かみ

伝馬
てんま

2-1 

【藁科
わらしな

】 

服
は

織
とり

小学校
しょうがっこう

       羽鳥
はとり

1390-5 

【東部
とうぶ

】 

麻
あさ

機
ばた

小学校
  しょうがっこう

     有
あり

永
なが

421-1 

安東
あんどう

小学校
 しょうがっこう

      安東
あんどう

３丁目
ちょうめ

16-1 

城北
じょうほく

小学校
  しょうがっこう

     北
きた

安東
あんどう

４丁目
ちょうめ

27-3 

千代田
ちよだ

小学校
しょうがっこう

     沓
くつ

谷
のや

５丁目
ちょうめ

47-1 

千代田
ちよだ

東
ひがし

小学校
  しょうがっこう

  川合
かわい

996-1 

西
にし

奈
な

小学校
しょうがっこう

       瀬名
せな

３丁目
ちょうめ

23-1 

西
にし

奈
な

南
みなみ

小学校
  しょうがっこう

   南
みなみ

瀬名
  せな

町
まち

1-20 

横内
よこうち

小学校
しょうがっこう

       緑
みどり

町
  ちょう

1-1 

竜
りゅう

南
  なん

小学校
   しょうがっこう

   竜
りゅう

南
 なん

１丁目
ちょうめ

23-1 

 
 

【Hokubu】 
 
AsabataNaka Shougakkou…Ushiuma 2095-2 
 
AsabataMinami Shougakkou…Matsutomi  

3 Choume 1-46 
Ashikubo Shougakkou…Ashikubo  

Okukumi 741-1 
Abeguchi Shougakkou…Abeguchi Shinden 50 
 
Inomiya Shougakkou…Heiwa 1 Choume 7-1 
 
InomiyaKita Shougakkou…Kami Tenma 2-1 
 
 
【Warashina】 
Hatori Shougakkou…Hatori 1390-5 

 
【Toubu】 
 
Asabata Shougakkou…Arinaga 421-1 
 
Andou Shougakkou…Andou 3 Choume 16-1 
 
Jouhoku Shougakkou...Kitaandou 

 4 Choume 27-3 
Chiyoda Shougakkou...Kutsunoya  

5 Choume 47-1 
ChiyodaHigashi Shougakkou...Kawai 996-1 
 
Nishina Shougakkou…Sena 3 Choume 23-1 
 
Nishina Minami Shougakkou...Minami 

Senamachi 1-20 
 
YokoUchi Shougakkou…Midorichou 1-1 
 
Ryuunan Shogakkou…Ryuunan 

1 Choume 23-1 
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【南部
なんぶ

】 

大里
おおざと

西
 にし

小学校
  しょうがっこう

    中原
なかはら

400 

大谷
おおや

小学校
しょうがっこう

       大谷
おおや

3683-2 

中島
なかじま

小学校
  しょうがっこう

      中島
なかじま

2992-1 

中田
なかだ

小学校
しょうがっこう

       中田
なかだ

２丁目
ちょうめ

14-1 

南部
なんぶ

小学校
しょうがっこう

       南
みなみ

八幡
 やはた

町
 ちょう

11-1 

西
にし

豊田
とよだ

小学校
しょうがっこう

     曲
まがり

金
 かね

２丁目
ちょうめ

8-80 

東豊田
ひがしとよだ

小学校
  しょうがっこう

     池田
いけだ

491-2 

富士見
ふじみ

小学校
しょうがっこう

     登呂
とろ

１丁目
ちょうめ

1-1 

宮竹
みやたけ

小学校
  しょうがっこう

     宮竹
みやたけ

２丁目
ちょうめ

12-1 

森下
もりした

小学校
しょうがっこう

       森下
もりした

町
ちょう

2-1 

 

◎地域
ちいき

防災
ぼうさい

センター 

 

東部
とうぶ

コミュニティ防災
ぼうさい

センター 東
ひがし

千代田
  ちよだ

２丁目
ちょうめ

3-1 

南部
なんぶ

コミュニティ防災
ぼうさい

センター 曲
まがり

金
 かね

３丁目
ちょうめ

1-30 

 

長田
おさだ

コミュニティ防災
ぼうさい

センター 鎌田
かまた

574-1 

藁科
わらしな

コミュニティ防災
ぼうさい

センター 羽鳥
はとり

85-1 

北部
ほくぶ

コミュニティ防災
ぼうさい

センター 松
まつ

富
とみ

４丁目
ちょうめ

14-1 

 
 
 

【Nambu】 
 
OozatoNishi Shougakkou…Nakahara 400 
 
Ooya Shougakkou…Ooya 3683-2 
 
Nakajima Shougakkou…Nakajima 2992-1 
 
Nakada Shougakkou…Nakada 2 Choume 14-1 
 
Nambu Shougakkou...Minami Yahatachou 11-1 
 
NishiToyoda Shougakkou...Magarikane  

2 Choume 8-80 
HigashiToyoda Shougakkou...Ikeda 491-2 
 
Fujimi Shougakkou…Toro 1 Choume 1-1 
 
Miyatake Shougakkou…Miyatake  

2 Choume 12-1 
 
Morishita Shougakkou…Morishitachou 2-1 
 
◎Trung tâm phòng chống thiên tai-hoả hoạn của 
các khu vực 
 
Toubu Community Bousai Center…Higashi Chiyoda 

2 Choume 3-1 
 
Nambu Community Bousai Center…Magarikane 

3 Choume 1-30 
Osada Community Bousai Center…Kamata 574-1 
 
Warashina Community Bousai Center…Hatori 85-1 
 
Hokubu Community Bousai Center…Matsutomi  

4 Choume 14-1 
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◎老人
ろうじん

病院
びょういん

･介護
 かいご

老人
ろうじん

保健
ほけん

施設
しせつ

 

静岡
しずおか

瀬名
せな

病院
びょういん

        瀬名
せな

4629-1 

ケアセンター瀬名
せな

       長尾
ながお

39-5 

小
お

鹿
しか

病院
びょういん

           小
お

鹿
しか

1633-1 

静岡
しずおか

アオイ病院
びょういん

       吉
よし

津
づ

190-1 

静岡
しずおか

富
とん

沢
ざわ

病院
びょういん

        富沢
とんざわ

972-1 

静岡
しずおか

リハビリテーション病院
びょういん

  富沢
とんざわ

1405 

サンライズ大浜
おおはま

        西島
にしじま

528 

介護
かいご

老人
ろうじん

保健
ほけん

施設
しせつ

 楽
らく

寿
じゅ

  与左衛門新田
よざえもんしんでん

98-3 

 
 

◎山間
さんかん

地
ち

 

 

秋山
あきやま

医院
いいん

           相
あい

俣
また

638-4 

井
い

川
かわ

診療所
しんりょうじょ

         井川
いかわ

1133-2 

梅
うめ が

ヶ島
しま

診療所
しんりょうじょ

       梅
うめ が

ヶ島
しま

1326 

大川
おおかわ

診療所
しんりょうじょ

         坂
さか の

ノ上
うえ

615 

玉川
たまがわ

診療所
しんりょうじょ

         落合
おちあい

243-6 

俵
たわら

沢
 さわ

診療所
  しんりょうじょ

      俵
たわら

沢
  さわ

230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎Các cơ quan chăm sóc sức khoẻ người  
già-Bệnh viện của người già 
 
Shizuoka Sena Byouin…Sena 4629-1 
 
 
Sena Care Center…Nagao 39-5 
 
 
Oshika Byouin…Oshika 1633-1 
 
 
Shizuoka Aoi Byouin…Yoshizu 190-1 
 
 
Shizuoka Tonzawa Byouin…Tonzawa 972-1 
 
 
Shizuoka Rihabilitation Byouin…Tonzawa 1405 
 
 
Sunrise Oohama…Nishijima 528 
 
  
Rakuju Kaigo Rojin Honken Shisetsu… 

Yozaemon Shinden 98-3 
 
 
◎Sankanchi 
 
Akiyama Iin…Aimata 638-4 
 
Ikawa Shinryoujo…Ikawa 1133-2 
 
Umegashima Shinryoujo…Umegashima 1326 
 
Ookawa Shinryoujo…Sakanoue 615 
 
Tamakawa Shinryoujo…Ochiai 243-6 
 
Tawarasawa Shinryoujo…Tawarasawa 230 
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◎救護
きゅうご

病院
びょういん

  

県立
けんりつ

総合
そうごう

病院
びょういん

           北
きた

安東
あんどう

４丁目
ちょうめ

27-1 

 

県立
けんりつ

こども病院
びょういん

          漆山
うるしやま

860 

市立
しりつ

静岡
しずおか

病院
びょういん

          追手町
おうてまち

10-93 

静岡
しずおか

赤十字
せきじゅうじ

病院
びょういん

        追手町
おうてまち

8-2 

静岡
しずおか

済
さい

生
せい

会
かい

総合
そうごう

病院
びょういん

     小
お

鹿
しか

１丁目
ちょうめ

1-1 

総合
そうごう

病院
びょういん

 静岡
しずおか

厚生
こうせい

病院
びょういん

  北番町
きたばんちょう

23 

静岡
しずおか

広野
ひろの

病院
びょういん

          広野
ひろの

1494-8 

東
ひがし

静岡
  しずおか

病院
   びょういん

        池田
いけだ

184-2 

 

医療
いりょう

救護所
きゅうごしょ

 （清水
し み ず

地区
ち く

） 

◎小学校
しょうがっこう

    （あいうえお順） 

【飯田
いいだ

】 清水
しみず

飯田
いいだ

東
ひがし

小学校
しょうがっこう

  清水
しみず

八
や

坂
さか

北
きた

１丁目
ちょうめ

23-40 

 

 

【庵原
いはら

】 清水
しみず

庵原
いはら

小学校
しょうがっこう

   清水
しみず

庵原
いはら

町
ちょう

1723 

 

 

【入江
いりえ

】 清水
しみず

入江
いりえ

小学校
しょうがっこう

   清水
しみず

追
おい

分
わけ

２丁目
ちょうめ

3-1 

 

 

【有
う

度
ど

】 清水
しみず

有
う

度
ど

第一
だいいち

小学校
しょうがっこう

 清水
しみず

有
う

度
ど

本町
ほんまち

3-1 

      清水
しみず

有
う

度
ど

第二
だいに

小学校
しょうがっこう

     清水
しみず

草薙
くさなぎ

杉
すぎ

道
みち

３丁目
ちょうめ

19-1 

       清水
しみず

第
だい

七
なな

中学校
ちゅうがっこう

    清水
しみず

草薙
くさなぎ

３丁目
ちょうめ

9-20 

 

【江尻
えじり

】 清水
しみず

江尻
えじり

小学校
しょうがっこう

    清水
しみず

江尻
えじり

町
ちょう

14-63 

 

 

 

【岡
おか

】  清水
しみず

商業
しょうぎょう

高校
こうこう

    清水
しみず

桜ヶ丘
さくらがおか

町
ちょう

7-15 

      清水
しみず

第二
だいに

中学校
ちゅうがっこう

  清水
しみず

神田
かんだ

町
ちょう

4-57 

 

 

【興津
おきつ

】 清水
しみず

興津
おきつ

中学校
ちゅうがっこう

  清水
しみず

興津
おきつ

中町
なかまち

1478-10  

 
 

 

【小島
おじま

】 清水
しみず

小
お

島
しま

中学校
ちゅうがっこう

  清水
しみず

但
た

沼
ぬま

町
ちょう

271 

 

 

 

◎Kyuugo Byouin (Bệnh viện cứu hộ) 
 
Kenritsu Sougou. Byouin...Kitaandou  

4 Choume 27-1 
Kenritsu Kodomo Byouin…Urushiyama 860 
Shiritsu Shizuoka Byouin…Outemachi 10-93 
 
Shizuoka Sekijuuji Byouin…Outemachi 8-2 
Shizuoka Saiseikai Sougou Byouin…Oshika 

1 Choume 1-1 
Sougou Byouin - Shizuoka Kousei Byouin… 

Kitabanchou 23 
Shizuoka Hirono Byouin…Hirono 1494-8 
Higashi Shizuoka Byouin…Ikeda 184-2 
 
Sở Cứu hộ y tế (Khu vực Shimizu) 
 

◎Shougakkou (Theo thứ tự A I U E O) 
【Iida】  
Shimizu Iida HigashiShougakkou...Shimizu  

Yasakakita 1 Choume 23-40 
【Ihara】  
Shimizu Ihara Shougakkou...Shimizu  

Iharachou 1723 
 

【Irie】  
Shimizu Irie Shougakkou...Shimizu  

Oiwake 2 Choume 3-1 
 

【Udo】  
Shimizu Udo Daiichi Shougakkou...Shimizu  

Udo Honmachi 3-1 
Shimizu Dainana Chuugakkou...Shimizu 

 Kusanagi 3Choume 9-20 
 
 
【Ejiri】  
Shimizu Ejiri Shougakkou…Shimizu 

 Ejiri chou 14-63 
 

【Oka】  
Shimizu Shougyou Koukou…Shimizu  

Sakura ga Oka Chou 7-15 
Shimizu Daini Chuugakkou…Shimizu 

 Kanda Chou 4-57 
 
【Okitsu】   
Shimizu Okitsu Chuugakkou…Shimizu  

Okitsu Nakamachi 1478-10 
 

 

【Ojima】  
Shimizu Oshima Chuugakkou…Shimizu 

Tanuma Chou 271 
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【折戸
おりど

】 清水
しみず

三保
みほ

第二
だいに

小学校
しょうがっこう

  清水
しみず

折
おり

戸
ど

５丁目
ちょうめ

8-2 

 

 

 

【駒
こま

越
ごえ

】 清水
しみず

駒
こま

越
ごえ

小学校
しょうがっこう

  清水
しみず

駒
こま

越
ごえ

東
ひがし

町
ちょう

2-20 

 

 

【清水
しみず

】 清水
しみず

第
だい

三
さん

中学校
ちゅうがっこう

  清水
しみず

三
さん

光
こう

町
ちょう

3-57 

 

 

 

【袖
そで

師
し

】 清水
しみず

袖
そで

師
し

中学校
ちゅうがっこう

   清水
しみず

西
にし

久保
くぼ

125-1 

 

 

 

【高部
たかべ

】 清水
しみず

高部
たかべ

小学校
しょうがっこう

   清水
しみず

押
おし

切
きり

1115-2 

 

 

 

 

【辻
つじ

】   清水
しみず

辻
つじ

小学校
しょうがっこう

       清水
しみず

辻
つじ

４丁目
ちょうめ

3-40 

 

 

 

【浜田
はまだ

】 清水
しみず

浜田
はまだ

小学校
しょうがっこう

      清水
しみず

浜田
はまだ

町
ちょう

11-1 

 

 

 

 

【不
ふ

二
じ

見
み

】 清水
しみず

不
ふ

二
じ

見
み

小学校
しょうがっこう

  清水
しみず

新緑
しんりょく

町
ちょう

2-21 

       清水
しみず

第
だい

四
よん

中学校
ちゅうがっこう

   清水
しみず

村松
むらまつ

683-1 

 

 

 

 

【船越
ふなこし

】 清水
しみず

船越
ふなこし

小学校
しょうがっこう

     清水
しみず

北
きた

矢部
やべ

831-1 

 

 

 

【三保
みほ

】 清水
しみず

三保
みほ

第一
だいいち

小学校
しょうがっこう

   清水
しみず

三保
みほ

1069-1 

 

 

【両
りょう

河
こ

内
うち

】 清水
しみず

和田
わだ

島
しま

小学校
しょうがっこう

  清水
しみず

和田
わだ

島
しま

611 
 
 
 

 

 

【Orido】 
Shimizu Miho Daini Shougakkou…Shimizu  

Orido 5 Choume 8-2 
 
【Komagoe】 
Shimizu Komagoe Shougakkou…Shimizu 

Komagoe Higashi Chou 2-20 
 
【Shimizu】 
Shimizu Daisan Chuugakkou…Shimizu  

Sankou Chou 3-57 
 
【Sodeshi】 
Shimizu Sodeshi Chuugakkou…Shimizu 

Nishikubo 125-1 
 

【Takabe】 
Shimizu Takabe Shougakkou…Shimizu 

Oshikiri 1115-2 

 
【Tsuji】 
Shimizu Tsuji Shougakkou…Shimizu 

Tsuji 4 Choume 3-40 

 
【Hamada】 
Shimizu Hamada Shougakkou…Shimizu 

Hamada Chou 11-1 
 

【Fujimi】 
Shimizu Fujimi Shougakkou…Shimizu  

Shinryoku Chou 2-21 
Shimizu Daiyon Chuugakkou…Shimizu 

Muramatsu 683-1 

 
【Funakoshi】 
Shimizu Funakoshi Shougakkou…Shimizu 

Kitayabe 831-1 
 
【Miho】 
Shimizu Miho Daiichi Shougakkou…Shimizu 

Miho 1069-1 
 
【Ryouko Uchi】 
Shimizu Wadashima Shougakkou…Shimizu 

Wadashima 611 
 

 



◎救護
きゅうご

病院
びょういん

 （清水地区
し み ず ち く

） 
 

市立
しりつ

清水
しみず

病院
びょういん

             清水
しみず

宮
みや

加
か

三
み

1231 

 

 

社会
しゃかい

保険
ほけん

桜ヶ丘
さくらがおか

総合
そうごう

病院
びょういん

      清水
しみず

桜ヶ丘
さくらがおか

町
ちょう

13-23 

 

 

総合
そうごう

病院
びょういん

清水
しみず

厚生
こうせい

病院
びょういん

    清水
しみず

庵原
いはら

町
ちょう

578-1 
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◎地震
じしん

についてもっと知りたい
し

・・・ 

静岡県
しずおかけん

地震
じしん

防災
ぼうさい

センター を見学
けんがく

してみませんか？ 

 

 

 

地震防災
じ し ん ぼ う さ い

センターは、地震
じ し ん

についての知識
ち し き

や心得
こころえ

が

体験
たいけん

などを通
とお

して学
まな

べる施設
し せ つ

です。 

 

場所
ば し ょ

：静岡市駒形通
し ず お か し こ ま が た ど お り

5丁目
ち ょ う め

9－1 

℡： 054-251-7100 

開館
かいかん

時間
じ か ん

：9:00－16:00（休館
きゅうかん

：月曜日
げ つ よ う び

・年末
ねんまつ

年始
ね ん し

） 

入館料
にゅうかんりょう

：無料
むりょ う

 

行き方
い   か た

：  ＪＲ 静岡駅
しずおかえき

より、 静鉄
しずてつ

バス西部循環
せいぶじゅんかん

（

駒形回
こまがたまわ

り）線
せん

「静岡駅前
しずおかえきまえ

(3番
ばん

)」で乗車
じょうしゃ

(約
やく

15分
ふん

)または 
新静岡
しんしずおか

センターより、静鉄
しずてつ

バス西部循環
せいぶじゅんかん

（駒形回
こまがたまわ

り）

線
せん

「新静岡
しんしずおか

(18番
ばん

)」で乗車
じょうしゃ

(約
やく

12分
ふん

)、「駒形
こまがた

5丁目
ちょうめ

」で

下車
げ し ゃ

、徒歩
と ほ

2分
ふん

 

※駐
ちゅう

車
し ゃ

場
じ ょ う

完
か ん

備
び

 （大
お お

型
が た

4台、普
ふ

通
つ う

車
し ゃ

10台） 
 
 

http://www.e-quakes.pref.shizuoka.jp/ 
(ENGLISH/日本語) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

◎Kyuugo Byouin (Khu vực Shimizu) 
 
Shiritsu Shimizu Byouin…Shimizu 

Miyakami 1231 
 

Shakaihoken Sakura ga Oka Sougou Byouin… 

Shimizu Sakura ga Oka Chou 13-23 

 

Sougou Byouin Shimizu Kousei Byouin… 

Shimizu Ihara Chou 578-1 

 
 

 

 

◎NÕu muèn biÕt thªm vÒ ®éng ®Êt,h·y tham quan

Trung T©m Phßng Chèng §éng §Êt Shizuoka
(Shizuoka Ken Jishin Bousai Center) 

  

Jishin Bousai Center lµ n¬i cã thÓ thö nghiÖm vÒ §éng 

§Êt vµ hiÓu thªm vÒ §éng §Êt. 

§Þa ®iÓm : Shizuoka Shi Komagata D«ri 5 Choume 

9-1.Tel : 054-251-7100 

Thêi gian lµm viÖc : 9:00 – 16:00 (Ngµy nghØ : Thø 2 

hµng tuÇn vµ nh÷ng ngµy §Çu n¨m – Cuèi n¨m. 

LÖ phÝ vµo cöa : MiÔn phÝ. 

C¸ch ®i:Tõ ga Shizuoka – Xe Bus Shizutetsu Seibu 

Junkan (TuyÕn Komagata Mawari)-Shizuoka Eki Mae 

– BÕn sè 3,xe ch¹y mÊt kho¶ng 15phót;nÕu ®i tõ Shin 

Shizuoka Center – Xe Bus Shizutetsu Seibu Junkan 

(TuyÕn Komagata Mawari)-Shin Shizuoka Center-BÕn 

sè 18,xe ch¹y mÊt kho¶ng 12phót,®Õn Komagata 5 

Choume xuèng xe,®i bé kho¶ng 2phót. 

※ BaÜ ®Ëu xe : Xe lín 4 ; Xe th«ng th−êng 10. 

http://www.e-quakes.pref.shizuoka.jp/

(TiÕng Anh/TiÕng NhËt) 

 

 

 

http://www.e-quakes.pref.shizuoka.jp/

